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Công ty TNHH Phát triển ứng 
dụng kỹ nghệ mới

- Là công ty có kinh nghiệm trong tư vấn và phân phối phụ gia nhiên 
liệu NANO, tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải ñộc hại xe máy.

- ðã cung cấp cho các công ty: 

+ Tập ñoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV): Công 
ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc (Than nội ñịa), Công ty Than Cọc 6, 
Công ty Than Hà Lầm, các ñơn vị Tổng Công ty ðông Bắc 
(BQP)... 

+ Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM): Công ty xi 
măng Hoàng Thạch, Bút Sơn ... 
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Công ty Blue Sea Biotech

- Tên ñầy ñủ: Công ty TNHH năng lượng Công nghệ sinh học Blue 
Sea. 

- Trụ sở tại ðài Loan.

- Sản phẩm sinh học enzyme của công ty công nghệ sinh học Blue 
Sea xuất phát từ công tác nghiên cứu cải tạo nông nghiệp và
những sản phẩm liên quan tới sức khỏe con người bắt ñầu từ ba 
mươi năm trước. 

- Hai mươi năm qua công ty ñã lần lượt nghiên cứu thành công rất 
nhiều sản phẩm tiết kiệm năng lượng, giảm chất thải trong công 
nghiệp như sản phẩm tiết kiệm than, tiết kiệm xăng dầu, ….
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Sản phẩm SuperSaver C108

Là sản phẩm của sự hợp tác giữa công ty công nghệ sinh 
học BlueSea và trường ñại học quốc gia ðài Loan dựa trên 
công nghệ nano sinh học, thân thiện với môi trường.

Giảm khí thải bụi xi 
măng, CO, SOx, NOx
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Sản phẩm SuperSaver C108
Tiết kiệm năng lượng

Giảm lượng khí cần cung 
cấp ñể ñốt than từ

20÷30%

Phá vỡ liên kết của than

Tăng tối ña khả năng cháy 
của than, than cháy triệt ñể

Công suất quạt lò giảm 

Lọc bụi tĩnh ñiện giảm 
(khí thải giảm) 
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Sản phẩm SuperSaver C108
Giảm khí thải

SOx: 20÷30%

Hình thành CO2, 
giảm khí CO

Hình thành các ion
sulfate (SO4)2-→
chuyển ñổi sang 

muối sulfate (vô hại)

ðốt cháy hoàn toàn than

NOx:15÷30%

Hình thành ion nitrat
(NO3)1-→ chuyển ñổi 
thành muối nitrate (vô 

hại)

CO2 : 4÷15%
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Sản phẩm SuperSaver C108
Giảm cặn, tăng cường trao ñổi nhiệt

Làm giảm cặn bám, cặn cốc, tro xỉ

Nâng cao nhiệt ñộ nóng chảy của tro 
xỉ, làm sạch buồng ñốt

Có sử dụng SS
7 – 45 ngày

Không sử dụng SS

20% ~ 50%
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Sản phẩm SuperSaver C108
Giảm tổn thất nhiệt, ngăn chặn than

tự bốc cháy khi lưu kho

Bổ sung Oxy 
trong than

Ức chế vi 
khuẩn kỵ khí

CH4
Q (H2SO4)
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Sản phẩm SuperSaver C108
Giảm ăn mòn

Tác nhân 
gây ăn mòn

S

V2O5

SO3 H2SO4

Na2SO4 • Cr2O3

Không sử dụng SSCó sử dụng SS

SO4
2-

Mg3V2O8

t0 thấp t0 thấp

t0 caot0 cao
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Sản phẩm SuperSacer C108
Giảm tổn thất nhiệt qua ống khói

Tăng nhiệt ñộ buồng ñốt

• Không khí cháy giảm � m ↓
• Nhiệt ñộ khí thải giảm � ∆T ↓
� Tổn thất nhiệt qua khí thải Q giảm 

• Không khí cháy giảm � m ↓
• ðốt cháy hoàn toàn hơn � Q ↑
� ∆T ↑ nhiệt ñộ buồng ñốt tăng 
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Dấu hiệu nhận biết tác dụng của 
SupperSaver C108

� Ngọn lửa sáng hơn, nhiệt ñộ lò tăng và tốc ñộ cấp than 
giảm.

� Lượng không khí cháy ñầu vào giảm 
� Nhiệt ñộ của khí thải giảm.
� Sự tích tụ cặn bám giảm.
� Hàm lượng than trong clinker (LOI) giảm 
� Hàm lượng sunfat trong clinker tăng. (tác dụng của việc 
chuyển hóa lưu huỳnh)

� Phát thải CO, NOx và SOx giảm và quan sát thấy màu 
sắc của khí thải nhạt hơn.
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Sản phẩm SuperSaver C108
Nguyên lý chung

• Cracking mạch cacbon thành các cấu trúc 
có kích thước nhỏ.

• Biến ñổi cấu trúc chất bốc, bẫy hơi ẩm, bẻ
gãy cấu trúc H2O giúp làm giàu oxy trong 
than và tạo khí than

• Ức chế các vi khuẩn kỵ khí, oxy hóa S, N 
ñến trạng thái bão hòa (S+6), (N+5) và cố 
ñịnh chúng ở dạng muối trơ, an toàn.

• Các chất ức chế làm tăng nhiệt ñộ nóng 
chảy của tro xỉ, kết hợp với các tác nhân 
gây ăn mòn thành hợp chất bền
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Sản phẩm SuperSaver C108
Nguyên lý tiết kiệm than

Tiết kiệm than ðốt cháy 
hoàn toàn

Giảm tổn 
thất nhiệt

• Giảm kích thước than, 
tăng diện tích bề mặt

• Tăng oxy hoạt tính
• ðốt cháy ñồng ñều bên 
trong và bên ngoài

• Giảm lượng không khí
cháy (không khí dư)

• Giảm cặn bám, tro xỉ, ăn 
mòn ñể nâng cao hiệu 
quả trao ñổi nhiệt

• Hạn chế oxy hóa tự
nhiên của than, giảm tổn 
thất nhiệt trị than
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Sản phẩm SuperSaver C108
Nguyên lý tiết kiệm than

SuperSaver chứa các thành phần sinh học hoạt tính có thể chuyển 
hóa than do ñó ở ñiều kiện nhiệt ñộ cao, nó sẽ phản ứng mạnh và
nhanh, tạo thành hiêu ứng nổ tế vi trong các tinh thể vô ñịnh hình 
nhờ ñó bẻ gẫy cẫu trúc của than ở cấp ñộ phân tử. ðiều này giúp 
quá trình cháy ñạt ñược hoàn toàn và hiệu quả hơn.
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Sản phẩm SuperSaver C108
Nguyên lý giảm khí thải SOx

• Chất xúc tác sinh học trong SuperSaver oxy hóa lưu 
huỳnh ñến trạng thái bão hoà (muối sunfat) bền và
không gây hại.

H2S � S � SO � SO2 � SO3 � SO42-

• Các chất ổn hóa hữu cơ và chất ức chế phân hủy hợp 
chất lưu huỳnh cố ñịnh sản phẩm muối sunfat trong 
tro xỉ



SuperSaverSuperSaver
��

Sản phẩm SuperSaver C108
Nguyên lý giảm khí thải NOx

• Chất xúc tác sinh học trong SuperSaver oxy hóa nitơ 
ñến trạng thái bão hoà (muối nitrat) bền và không gây 
hại.

NH3 � NO � NO2 � NO31-

• SuperSaver giúp ñốt cháy hoàn toàn với hệ số dư 
không khí nhỏ, do ñó giảm lượng nitơ (trong không 
khí) ñược ñưa vào lò và làm giảm NOx
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Sản phẩm SuperSaver C108
Cách sử dụng

Tỷ lệ pha: 1 lít SS
100 lít 
nước

10 tấn 
than

Dung dịch ñược phun vào 
than trên băng tải ñưa than 
vào kho than

Sau 3 ngày ñưa 
than vào sử dụng

Than sau khi phun SS 
có thể ñể ñược 6 tháng



SuperSaverSuperSaver
��

Sản phẩm SuperSaver C108
Các vấn ñề kĩ thuật có thể phát sinh

- ðộ ẩm của than trước khi ñưa vào nghiền sẽ tăng 
khoảng 1-1,1%

- Hạ thấp yêu cầu về lưu lượng và nhiệt ñộ của gió 3
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Hình ảnh sử dụng Super Saver 

Trước khi sử dụng Sau khi sử dụng
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Thử nghiệm bởi công ty ñánh giá chất 
lượng khoáng sản Shanxi Jiexiu Xinhe

(A) Trước khi sử dụng và sau khi sử dụng SupperSaver C108 với than luyện:
Hàm lượng Sunphur là 1.71%. Sau khi sử dụng SuperSaver C108, hàm lượng 
Sunphur còn 1.43%, tức là giảm 16. 4%.
(B) Trước khi sử dụng và sau khi sử dụng SupperSaver C108 với than thường
Hàm lượng Sunphur là 3.88%. Sau khi sử dụng SuperSaver C108, hàm lượng 
Sunphur còn 2.88%, tức là giảm 25.8%.
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Thử nghiệm bởi học viện nghiên cứu 
than Trung Quốc

Nhiệt ñộ bắt lửa: 
+ Trước khi sử dụng SuperSaver C108: 341 oC
+ Sau khi sử dụng SuperSaver C108: 328 oC giảm 13 oC
Hàm lượng Sulfur:
+ Giảm từ 0.81% xuống 0.75% tức là giảm 7,4%
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Thử nghiệm bởi SGS
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Thử nghiệm tại công ty xi măng 
Baoxin Hải Nam

Tiết kiệm than = 4,85%

Nồng ñộ khí CO giảm 24,04%
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Thử nghiệm tại công ty xi măng 
Baoxin Hải Nam

Nồng ñộ NOx giảm 10,43%

Nồng ñộ SOx giảm từ 2.000 mg/m3 xuống còn 500 mg/m3
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Sản phẩm SuperSaver C108
QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM

10 
ngày

10 
ngày

10 
ngày

30 
ngày
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Sản phẩm SuperSaver C108
Thanh toán

Thanh toán trên cơ sở
kết quả tiết kiệm than 

và ñiện
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Sản phẩm SuperSaver C108
Thanh toán 

Giá thanh toán Giá bán
Hiệu quả thực tế

Hiệu quả cam kết

� Hiệu quả thực tế < 2,5% → Không thanh toán

� Hiệu quả thực tế ≥ 5% → Giá thanh toán = giá bán

� Hiệu quả thực tế = 2,5÷5%:
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CHÂN THÀNH CÁM ƠN!
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Sản phẩm SuperSaver C108
Cách tính hiệu quả

� So sánh kết quả trung bình lượng clinker 
ñược sản xuất bởi 1 tấn than của 10 ngày 
trước và sau khi sử dụng C108

� So sánh ñiện năng tiêu thụ qua công tơ 
ñiện của quạt lò và lọc bụi tĩnh ñiện trước 
và sau khi sử dụng C108 


